
LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DƯỚI GÓC ĐỘ QUYỀN TỰ DO 

KINH DOANH* 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Tóm tắt: Dưới góc nhìn so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật Trung Quốc, Hoa 

Kỳ và Singapore, bài viết chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt về quyền tự do lựa 

chọn ngành nghề kinh doanh của chủ thể kinh doanh. Từ đó, kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật về ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam. 

Abstract: This article points out similarities and differences on the freedom of selecting 

business areas from the aspect of law comparison between Vietnam, China, the United 

States of America and Singapore. From this study, the article makes proposals for 

completing legal provisions on business areas to ensure the freedom of business in Vietnam. 

 

Quyền tự do kinh doanh là khả năng hành động, khả năng lựa chọn và quyết định, một cách 

có ý thức của cá nhân hay doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh; 

chẳng hạn như quyết định các vấn đề khi thành lập doanh nghiệp, lựa chọn quy mô và 

ngành nghề kinh doanh, lựa chọn địa bàn kinh doanh, lựa chọn đối tác, tự do lựa chọn cơ 

quan giải quyết tranh chấp[1]… Bên cạnh đó, còn cách tiếp cận khác cho rằng, tự do kinh 

doanh là quyền của cá nhân trong việc thành lập và vận hành doanh nghiệp mà không bị 

sự can thiệp, cản trở từ phía Nhà nước[2]. Theo đó, quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh 

doanh là một khía cạnh của quyền tự do kinh doanh. 

1. Quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh dưới góc nhìn so sánh 

1.1. Tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm 

Điều 5 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1789 có khẳng định rằng: 

“Pháp luật chỉ có thể cấm những hành vi có hại đối với xã hội. Tất cả những gì mà pháp 

luật không cấm đều là điều cho phép và không ai có thể bị buộc phải làm điều gì mà pháp 

luật không quy định”[3]. Quan điểm này không chỉ tác động tới nước Pháp, mà còn tác 
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động tới các quốc gia khác trên thế giới bởi đây là một khía cạnh của quyền con người nói 

chung và tự do kinh doanh nói riêng. Chính vì lẽ đó, từ Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận 

về quyền tự do kinh doanh và đến Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Người dân có quyền 

tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33). 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 quy định doanh nghiệp có quyền “tự do kinh doanh 

trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”[4] và trong giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hiện nay không cần phải ghi ngành nghề kinh doanh. Tức là, ngoài danh mục 

ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của Nhà nước thì doanh nghiệp có thể kinh 

doanh bất kỳ ngành nghề nào doanh nghiệp lựa chọn mà không cần phải được sự “cho phép 

kinh doanh” của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh 

hiện nay cũng ít hơn so với giai đoạn trước kia. Theo pháp luật hiện hành, danh mục cấm 

đầu tư kinh doanh chỉ gồm có 07 ngành nghề[5]. Trước đó, Luật Đầu tư năm 2005 đưa ra 

danh mục ngành nghề cấm kinh doanh với số lượng khá lớn là 12 ngành nghề[6]. Sự thay 

đổi này cho thấy, chủ thể kinh doanh tự do hơn trong việc lựa chọn ngành nghề đầu tư kinh 

doanh. Với mục đích tạo điều kiện cho chủ thể kinh doanh dễ dàng tiếp cận và lựa chọn 

ngành nghề đầu tư kinh doanh, Việt Nam đã có hai động thái tích cực là mở cửa thị trường 

hàng hóa dịch vụ và hệ thống hóa ngành nghề kinh tế Việt Nam: (i) Cam kết mở cửa thị 

trường với 11 ngành và khoảng 110 phân ngành dịch vụ rất khác nhau, từ dịch vụ viễn 

thông, tài chính, giao thông vận tải tới các dịch vụ khác như dịch vụ liên quan tới sản xuất, 

dịch vụ nghe nhìn[7]; (ii) Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được hệ thống hóa 

chi tiết đến cấp 4[8]. 

Quyền tự do kinh doanh đã từng bước được phổ quát hóa trong pháp luật Việt Nam. Điều 

này cũng được thể hiện rõ khi pháp luật Việt Nam hiện hành tương đồng với pháp luật của 

các nước trên thế giới. Cụ thể: 

Pháp luật doanh nghiệp Singapore và Luật Đăng ký kinh doanh Singapore khá giống với 

pháp luật Việt Nam về quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Trước hết, Luật Công 

ty Singapore ghi nhận: “Doanh nghiệp có đầy đủ năng lực để thực hiện bất kỳ hoạt động 

kinh doanh hoặc lĩnh vực kinh doanh nào…”[9]. Theo đó, doanh nghiệp được kinh doanh 

bất kỳ ngành nghề nào mà pháp luật Singapore không cấm. Hai là, cơ quan quản lý kế toán 



và doanh nghiệp (ACRA) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin 

rất ngắn gọn và không cần phải ghi ngành nghề kinh doanh. Ba là, các chủ thể kinh doanh 

dễ dàng tiếp cận, lựa chọn ngành nghề kinh doanh được ghi nhận trong Bộ quy chuẩn các 

ngành, nghề được phép kinh doanh - Tiêu chuẩn phân loại ngành (SSIC). Bộ tiêu chuẩn 

này được Cục thống kê Singapore cập nhật thường xuyên thông qua các cuộc điều tra và 

tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quản lý hành chính. Qua ba điểm nêu trên cho thấy, pháp 

luật Singapore và Việt Nam đã trao cho doanh nghiệp quyền chủ động trong lựa chọn ngành 

nghề kinh doanh với ngành nghề kinh doanh mở. 

So với Việt Nam và Singapore, quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh của các chủ 

thể theo pháp luật Trung Quốc có phần hạn chế. Bởi vì, giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của công ty ngoài yêu cầu ghi tên, địa chỉ, vốn đăng ký, tên người đại diện thì giấy 

chứng nhận vẫn phải ghi nhận ngành nghề kinh doanh của công ty[10]. Ngoài ra, Luật 

Công ty Trung Quốc quy định: “Ngành nghề kinh doanh của công ty được quy định cụ thể 

trong điều lệ công ty và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật. Nếu bất kỳ ngành 

nghề kinh doanh nào của công ty cần được sự cho phép bởi quy định pháp luật hoặc quyết 

định hành chính, thì ngành nghề đó sẽ được phê duyệt theo luật này”[11]. Doanh nghiệp 

chỉ được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật “cho phép” chứ không được kinh 

doanh ngành nghề pháp luật “không cấm”. 

1.2. Điều kiện đầu tư kinh doanh 

Theo pháp luật Hoa Kỳ, một số chủ thể kinh doanh và một số ngành nghề kinh doanh được 

quy định những điều kiện kinh doanh riêng. Tại Hoa Kỳ tồn tại hai hệ thống cấp phép[12]: 

(i) Hệ thống cấp phép của Liên bang: Doanh nghiệp nhập hoặc vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật, sinh học, công nghệ sinh học hoặc có nhà máy trên khắp các bang, sẽ phải 

xin giấy phép từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ; doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến 

tàu bay; việc vận chuyển hàng hóa, người qua đường hàng không sẽ cần phải áp dụng cho 

một hoặc nhiều giấy phép từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ… và các ngành nghề 

kinh doanh khác sẽ xin phép theo quy định của pháp luật. (ii) Hệ thống cấp phép của Bang: 

Mỗi bang khác nhau có quy định riêng về ngành nghề kinh doanh có điều kiện với các điều 

kiện khác nhau. Các Bang thường quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện rộng 



hơn các so với Liên bang. Ngoài các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định 

pháp luật Liên bang, pháp luật của các Bang điều chỉnh hoạt động kinh doanh phổ biến tại 

địa phương như: Các cuộc đấu giá, xây dựng và giặt khô, nông nghiệp, hàn chì, nhà hàng, 

bán lẻ và bán hàng tự động... Nhìn chung, thủ tục xin phép và cấp phép kinh doanh tại Hoa 

Kỳ khá rõ ràng, chi tiết giúp cho các chủ thể kinh doanh dễ dàng thực hiện nên quyền gia 

nhập thị trường và quyền tự do kinh doanh được tôn trọng. 

Về điều kiện kinh doanh của chủ thể kinh doanh, Singapore đặt ra điều kiện kinh doanh 

đối với một số ngành nghề như: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám chữa bệnh, giao 

thông vận tải và lưu trữ, xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh khách sạn, nhà trọ, hoạt 

động trong ngành giải trí[13]… Để được kinh doanh tại Singapore, chủ thể kinh doanh có 

thể phải xin cấp giấy phép[14]: (i) Giấy phép bắt buộc: Chủ thể phải có giấy phép này mới 

được thành lập doanh nghiệp. Loại giấy phép này chỉ áp dụng với một số ngành nghề như 

thành lập trường tư, công ty sản xuất video, công ty du lịch, các nhà phân phối rượu…; (ii) 

Giấy phép nghề nghiệp: Loại giấy phép này thường được các tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ 

quan có thẩm quyên cấp cho những chủ thể kinh doanh dịch vụ gắn với chuyên môn như 

luật sư, bác sĩ, kiểm toán, giám định viên…; (iii) Giấy phép hoạt động: Sau khi thành lập, 

doanh nghiệp muốn thực hiện một số hoạt động kinh doanh phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền như các hoạt động: Xuất nhập khẩu, quảng cáo… và các loại giấy 

phép khác. Qua những thông tin trên cho thấy việc cấp phép hoạt động kinh doanh và đầu 

tư tại Singapore khá chặt chẽ nhưng không làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của chủ 

thể. Bởi vì, Singapore xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ cấp phép kinh 

doanh trực tuyến nên chủ thể dễ dàng thực hiện mà không phải trực tiếp đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để xin cấp phép. 

Theo Luật Cấp phép kinh doanh năm 2003 của Trung Quốc, việc cấp giấy phép được áp 

dụng cho những vấn đề sau[15]: Các hoạt động đặc biệt liên quan trực tiếp tới ninh quốc 

gia; sự phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên giới hạn; các ngành nghề 

cung cấp dịch vụ công; thiết bị quan trọng liên quan trực tiếp đến an ninh công cộng... Cơ 

quan có thẩm quyền của Trung Quốc có quyền cấp những loại giấy tờ sau[16]: Giấy phép; 



giấy chứng nhận; văn bản chấp thuận hoặc xác nhận và giấy chứng nhận khác theo quy 

định của pháp luật. 

Tương tự như các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng có quy định về danh mục ngành 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, 

nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng 

điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đồng[17]. Chủ thể kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều 

kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp 

dụng theo một số hình thức sau đây: Giấy phép; giấy chứng nhận đủ điều kiện; chứng chỉ 

hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; văn bản xác nhận; các văn bản 

và điều kiện khác theo quy định của pháp luật[18]. 

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có những thay đổi tích cực trong quy định của pháp 

luật cũng như hỗ trợ của hạ tầng kỹ thuật để giúp các chủ thể kinh doanh tự do gia nhập thị 

trường, đặc biệt khi họ kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Năm 2016, Luật số 

03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014 đã ghi nhận chính thức chỉ còn 243 ngành 

nghề. Thêm vào đó, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã tổng hợp và nêu 

rõ các điều kiện kinh doanh và hình thức điều kiện kinh doanh. Chính nhờ có hạ tầng kỹ 

thuật và dữ liệu thông tin công khai, minh bạch của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp giúp cho chủ thể kinh doanh dễ dàng tiếp cận thông tin để thực hiện thủ tục 

cần thiết gia nhập thị trường. 

Việt Nam hiện là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia Hiệp định 

khung ASEAN về dịch vụ - AFAS và là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do 

- FTAs khác. Điều kiện kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài theo WTO, AFAS và 

FTAs đã được Việt Nam từng bước nội luật hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng 

điều kiện đầu tư khá linh hoạt như[19]: (i) Đối tượng áp dụng điều kiện đầu tư của nhiều 

điều ước quốc tế khác nhau thì nhà đầu tư được lựa chọn điều kiện của một trong các điều 

ước quốc tế đó; (ii) Phân ngành và ngành chưa cam kết hoặc chưa có trong biểu cam kết 



WTO và điều ước quốc tế khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam; (iii) 

Nhà đầu tư thuộc quốc gia vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thì được áp dụng 

điều kiện của biểu cam kết WTO; (iv) Trường hợp chưa có quy định trong biểu cam kết, 

điều ước quốc tế và trong pháp luật Việt Nam thì xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2.Một số nhận định và kiến nghị 

Thứ nhất, căn cứ đặt ra quy định điều kiện kinh doanh 

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014 ghi nhận: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề 

đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Tuy vậy, hiện nay nhiều ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện bị đặt ra những điều kiện kinh doanh thiếu căn cứ pháp luật. 

Ví dụ: Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh xuất khẩu gạo bao gồm: Có ít 

nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn; có ít nhất một cơ sở xay, xát 

thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ; kho chứa, cơ sở xay, xát quy định nằm 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc 

có cảng biển quốc tế[20]. Rõ ràng, nếu không quy định các điều kiện trên cho ngành nghề 

kinh doanh xuất khẩu gạo cũng không tác động xấu tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Điều đó cho thấy, các điều kiện trên đưa ra với 

ngành nghề kinh doanh xuất khẩu gạo là thiếu căn cứ. Tương tự với ngành nghề kinh doanh 

xuất khẩu gạo, nhiều ngành nghề kinh doanh khác có những điều kiện về trình độ, bằng 

cấp, chuyên môn, kinh nghiệm đối với người quản lý, người thực hiện rất phức tạp nhưng 

thiếu căn cứ như: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại[21], ngành kinh 

doanh lữ hành quốc tế[22] và nhiều ngành nghề khác. 

Qua ví dụ trên cho thấy, nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam bị hạn 

chế bởi các điều kiện thiếu căn cứ, làm cản trở quyền tự do gia nhập thị trường của chủ thể 

kinh doanh. Vì vậy, để quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, trong đó có quyền tự 

do gia nhập thị trường trở nên phổ quát hơn, chúng tôi kiến nghị: (i) Rà soát và hủy bỏ 

những điều kiện thiếu căn cứ trong danh mục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện của Việt Nam hiện nay; (ii) Trường hợp xuất hiện ngành nghề kinh doanh mới, cần 



phải quy định điều kiện kinh doanh thì các điều kiện được đặt ra phải dựa trên căn cứ tại 

khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014. 

Thứ hai, ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam 

Khoản 4 và 6 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã có quy định về ghi ngành nghề kinh 

doanh không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam. Nếu chủ thể kinh doanh 

ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục nhưng cũng không thuộc hai trường quy 

định tại khoản 4 và 6 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP sẽ gặp khó khăn khi đăng ký 

thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung 

của giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp phải có thông tin về ngành nghề kinh doanh. Các 

chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn rất lớn khi không 

biết kê khai như thế nào trong giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp và có được đồng ý hay 

không đối với ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục. Chủ thể kinh doanh “băn 

khoăn” về vấn đề này rất dễ lý giải bởi vì họ phải đợi “cơ quan đăng ký doanh nghiệp xem 

xét và bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”[23]. Thiết nghĩ quy 

định “chờ xem xét và bổ sung” nêu trên mâu thuẫn với quyền “tự do kinh doanh trong 

những ngành, nghề mà luật không cấm” đã được ghi nhận tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh 

nghiệp năm 2014. Chúng tôi kiến nghị như sau: 

- Chủ thể kinh doanh có quyền đăng ký bất kỳ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm 

(kể cả ngành nghề đó chưa có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và các văn 

bản pháp luật khác). Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định và không có quyền từ chối với 

lý do ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục và chưa được xem xét, bổ sung vào 

cơ sở dữ liệu. 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận đề nghị đăng ký ngành nghề kinh doanh mới từ 

các chủ thể kinh doanh. Sau khi xem xét, phân tích, cơ quan đăng ký doanh nghiệp thực 

hiện một trong các hoạt động sau: (i) Kiến nghị với Quốc hội bổ sung ngành nghề vào danh 

mục ngành nghề cấm kinh doanh đối với trường hợp ngành nghề đó xâm phạm tới quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng; (ii) Bổ sung ngành 

nghề vào cơ sở dữ liệu và đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục 



Thống kê) để bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (nếu ngành nghề không thuộc ngành 

nghề cấm đầu tư kinh doanh). 

Thứ ba, sự rõ ràng của điều kiện kinh doanh 

Nhiều ngành nghề kinh doanh hiện nay có điều kiện kinh doanh được quy định không rõ 

ràng. Chính sự không rõ ràng này dẫn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tùy tiện 

trong quản lý và ảnh hưởng tới quyền tự do gia nhập thị trường của chủ thể kinh doanh. Ví 

dụ như: “Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh”[24] là 

điều kiện đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty kinh doanh sản xuất phim; “có 

phẩm chất đạo đức tốt”[25] là điều kiện cấp chứng chỉ luật sư; “có phòng thử nghiệm thuộc 

sở hữu, đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng”[26] là điều kiện được sản xuất xăng dầu.  Rõ ràng, với 

những điều kiện mang tính chung chung, trừu tượng như: “Có phẩm chất tốt”, “có năng 

lực”, “có kinh nghiệm”… sẽ dễ dẫn đến sự tùy tiện hoặc cản trở từ phía cơ quan quản lý. 

Điều này tác động rất lớn tới quyền tự do của chủ thể kinh doanh. Vì lẽ đó, chúng tôi kiến 

nghị: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát và điều chỉnh những điều kiện kinh 

doanh sao cho rõ ràng, cụ thể, chi tiết, tránh dùng những từ trừu tượng, chung chung và 

khó định lượng như trên. 

Thứ tư, thẩm quyền quy định và giải quyết hồ sơ đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện 

Theo khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014 ghi nhận: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối 

với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị 

định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. Tuy vậy, hiện nay số lượng lớn các điều kiện kinh 

doanh được ghi nhận trong các thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các văn bản pháp 

luật quy định về điều kiện kinh doanh do Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành là trái với tinh 

thần ghi nhận tại khoản 3 Điều 7 Luật này. 

Việt Nam nếu tiếp tục thừa nhận thẩm quyền và cho áp dụng các điều kiện kinh doanh 

được quy định trong các văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ dẫn đến một số hệ lụy như 



sau: (i) Số lượng các điều kiện kinh doanh do các cơ quan này quy định nhiều gây cản trở 

quyền tự do gia nhập thị trường của chủ thể kinh doanh; (ii) Quy định về điều kiện kinh 

doanh giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ về cùng một vấn đề có thể chồng chéo, mâu thuẫn 

khiến chủ thể kinh doanh khó khăn trong việc áp dụng; (iii) Các điều kiện kinh doanh được 

nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, do nhiều cơ quan khác nhau quản lý khiến 

chủ thể kinh doanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về điều kiện kinh doanh; 

hoàn tất thủ tục liên quan tới điều kiện kinh doanh và liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm 

quyền. 

Để chủ thể kinh doanh dễ dàng gia nhập thị trường và quyền tự do kinh doanh được phổ 

quát hóa tại Việt Nam, chúng tôi có một số giải pháp, kiến nghị như sau: 

- Triệt để thực hiện quy định: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành 

quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. Tức là, các quy định về điều kiện kinh doanh 

hiện nay được ghi nhận trong các thông tư, quyết định sẽ không được áp dụng nữa. 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan có thẩm quyền khác phối hợp với nhau để tổng 

hợp các điều kiện kinh doanh theo ngành, nhóm ngành cụ thể và tham mưu cho Chính phủ 

ban hành nghị định; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh hoặc Quốc hội ban 

hành luật. Thiết nghĩ, khi các cơ quan làm được điều này thì điều kiện đầu tư kinh doanh 

ở Việt Nam được ban hành đúng thẩm quyền và điều kiện kinh doanh được quy định rõ 

ràng, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn. 

- Thành lập cơ quan hành chính “một cửa” làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ liên quan tới điều 

kiện đầu tư kinh doanh. Cơ quan này gửi thông tin tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý 

và tiếp nhận thông tin sau khi được xử lý. Cũng chính cơ quan này sẽ thông báo tới doanh 

nghiệp về việc đủ hay chưa đủ điều kiện kinh doanh. Nếu làm được điều này sẽ giảm chi 

phí cơ hội cho chủ thể kinh doanh, giúp họ dễ dàng, chủ động hơn khi gia nhập thị trường. 
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